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Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tới cộng đồng và nền kinh tế đặt ra nhiều thách thức cho Trung tâm
Phát triển và Hội nhập (CDI) trong năm 2021. Bằng năng lực, kinh nghiệm, khả năng thích ứng của mình
cùng với sự đồng hành của các nhà tài trợ, các đối tác, tổ chức và cá nhân, CDI đã đạt được những kết quả
đáng ghi nhận. 

Nhằm đóng góp vào mục tiêu ưu tiên thứ 2 về Thúc đẩy sự phân chia nguồn lực kinh tế và xã hội công bằng
thông qua các quá trình quản trị minh bạch, có sự tham gia và giải trình trong chiến lược 2020 – 2025 của
tổ chức, CDI đã tích cực tham gia vận động chính sách, thúc đẩy quản trị minh bạch và có sự tham gia của
người dân thông qua các nghiên cứu như Khảo sát chỉ số công khai ngân sách các Bộ, ngành, cơ quan
trung ương (MOBI), Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI). 

Mục tiêu thứ 3 về Thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm và đạo đức để tôn trọng quyền con người
và việc làm tử tế - nhằm hướng tới các thực hành kinh doanh có trách nhiệm của doanh nghiệp, đồng thời
nâng cao vị thế và năng lực của người lao động để họ có được điều kiện làm việc tốt hơn. Tuy nhiên, năm
2021, do ảnh hưởng của COVID-19, là một năm vô cùng khó khăn đối với người lao động, đặc biệt là người
lao động di cư, vì vậy CDI đã hết sức nỗ lực, qua hợp tác với các Liên đoàn lao động, chính quyền địa
phương đã có những hỗ trợ trực tiếp bằng hiện vật và tiền mặt cho lao động di cư tại các khu nhà trọ; CDI
cũng đã cho ra mắt ứng dụng trên điện thoại mang tên WE CHECK nhằm cung cấp cho người lao động một
công cụ hữu ích để tự đánh giá điều kiện làm việc và sức khỏe nghề nghiệp của mình.

Đối với mục tiêu thứ 4 về thúc đẩy hệ thống lương thực bền vững, công bằng và khả thi về kinh tế được đẩy
mạnh hơn với việc củng cố các thực hành tốt về nông nghiệp bền vững như áp dụng hệ thống tiêu chuẩn
VietFarm To Table, mô hình sản xuất hữu cơ, chăn nuôi tuần hoàn giảm thiểu phát thải. Chương trình về
thúc đẩy an ninh và an toàn lương thực cũng kết nối nông dân với người tiêu dùng thông qua mạng lưới
VietFarm To Table để những nông dân nhỏ và nông trại có sản phẩm đạt tiêu chuẩn được liên kết với khách
hàng, người tiêu dùng với giá bán tốt hơn. 

Bước sang giai đoạn phát triển 5 năm lần thứ 4, nhìn nhận những thay đổi về nhu cầu, cách thức phát triển
trong xã hội Việt Nam cũng như trong bối cảnh hội nhập quốc tế, CDI đã xác định chiến lược hành động mới
2021-2025 hướng tới sự phát triển tích hợp, trong đó tăng trưởng về quy mô kinh tế cân bằng với năng lực
sinh thái, các nguồn lực được phân bổ hiệu quả cũng như các cơ hội và thành tựu kinh tế được chia sẻ 
một cách công bằng và bình đẳng. 

Chúng tôi tin rằng, với sự đoàn kết, tận
tâm, nhiệt huyết và sáng tạo, cùng với
sự đồng hành của các đối tác, nhà tài
trợ, các cơ quan, tổ chức, đội ngũ lãnh
đạo và cán bộ CDI sẽ tiếp tục đạt được
những thành công mới để góp phần
kiến tạo những đổi thay tích cực cho sự
phát triển đất nước.

Nguyễn Quang Thương
Giám đốc điều hành

Thông điệp từ 
Giám đốc điều hành 
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Trong suốt quá trình hình thành và phát triển
từ năm 2005 đến nay, CDI luôn tìm kiếm
những hướng đi mới, sáng tạo những ý tưởng
mới, xuất phát từ nhu cầu phát triển của các
cộng đồng và các nhóm yếu thế ở Việt Nam. 

Hướng tới một xã hội không ai bị bỏ lại phía
sau, thông qua xây dựng năng lực cho các
nhóm cộng đồng, CDI đến nay đã trở thành
một tổ chức xã hội có uy tín, vững mạnh ở
nhiều lĩnh vực như Quản trị tốt, Quyền Lao
động, Phát triển toàn diện. Các hoạt động
ngày càng hiệu quả hơn nhờ sự tham gia và
trao quyền cho cộng đồng hưởng lợi cũng
như sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác ở
Trung ương và địa phương.

Năm 2021 là năm CDI khởi động chiến lược
5 năm lần thứ 4. Chiến lược giai đoạn 2021-
2025 hướng tới Phát triển tích hợp, trong đó
tăng trưởng về quy mô kinh tế cân bằng với
năng lực sinh thái, các nguồn lực được phân
bổ hiệu quả cũng như các cơ hội và thành
tựu kinh tế được chia sẻ một cách công bằng
và bình đẳng. CDI, với năng lực chuyên môn
sâu, sẽ cùng cộng đồng tham gia góp ý, vận
động, xây dựng pháp luật, chính sách, thực
hiện các hoạt động nâng cao năng lực và
sinh kế giúp cho các nhóm cộng đồng, người
lao động di cư, nông dân ở nhiều vùng miền
thay đổi cuộc sống.

DẤU ẤN 2021

Chiến lược Hành động 
2021-2025
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CDI thúc đẩy xoá bỏ đói nghèo bằng cách xây dựng năng lực cho cộng đồng, qua đó, chúng tôi
hỗ trợ chính họ tiếp cận và thực hiện quyền của mình. Trong tương lai, hành trình của chúng tôi
sẽ hướng theo ý tưởng về phát triển tích hợp, trong đó tăng trưởng về quy mô kinh tế cân bằng
với năng lực sinh thái, các nguồn lực được phân bổ hiệu quả cũng như các cơ hội và thành tựu
kinh tế được chia sẻ một cách công bằng, bình đẳng.

Trong vòng 5 năm tới, với định hướng phát triển tích hợp, CDI sẽ coi nền kinh tế là một phần
trong hệ thống xã hội và môi trường, trong đó thi trường và nhà nước được kết nối với nhau dựa
trên nhu cầu và lựa chọn. Hiểu theo cách này, CDI sẽ góp phần định hình lại các chuẩn mực xã
hội, bao gồm pháp luật và các chính sách có ảnh hưởng tới cách các chủ thể kinh tế và xã hội tác
động lẫn nhau trong nỗ lực xây dựng một xã hội thịnh vượng, công bằng và bền vững.

Tăng cường khả năng tiếp cận của các
nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội đối
với các dịch vụ công, an sinh xã hội và
các cơ hội phát triển kinh tế.

Thúc đẩy chia sẻ công bằng các nguồn
lực kinh tế và xã hội thông qua các 
tiến trình quản trị minh bạch, có sự
tham gia và trách nhiệm giải trình.

Thúc đẩy các thực hành kinh doanh có
trách nhiệm và đạo đức nhằm đảm bảo
tôn trọng quyền con người và việc làm
bền vững.

Thúc đẩy hệ thống lương thực bền vững,
bao trùm, công bằng và khả thi về kinh tế.
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Với sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ,
chúng tôi đã làm việc cùng đối tác
địa phương để cung cấp các gói hỗ
trợ tiền mặt cho người lao động
chịu ảnh hưởng nặng nề của đại
dịch. Trong số họ, nhóm lao động
nữ là nhóm cảm nhận sâu sắc về
những tác động của dịch bệnh khi
họ đồng thời có vai trò đóng góp về
tài chính cho gia đình, vừa là người
chăm sóc chính cho trẻ em, người
có bệnh trong gia đình. 

Cũng trong năm 2021, với nguồn
hỗ trợ từ tổ chức Oxfam tại Việt
Nam và nguồn đóng góp từ cán bộ,
CDI đã triển khai các đợt hỗ trợ
khẩn cấp giúp người lao động, hộ
gia đình có hoàn cảnh khó khăn đối
phó với đại dịch.

Đại dịch COVID-19 là thách thức lớn cho tổ chức và việc thực hiện chương trình, dự án
tại các vùng miền. Để duy trì hoạt động, CDI đã linh hoạt đổi mới phương thức hoạt
động để thích ứng với tình hình mới. Các hoạt động như tập huấn, truyền thông, họp
nhóm cộng đồng được thực hiện trực tuyến với nhiều sáng tạo trong cả hình thức và nội
dung. Các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cũng được thực hiện. Truyền thông số được sử
dụng nhiều hơn, đặc biệt là các chiến dịch nâng cao nhận thức như xoá bỏ định kiến
giới, lãnh đạo nữ, hiểu biết về luật lao động, hiểu biết về tiêu chuẩn lao động quốc tế.

CDI trong đại dịch COVID-19 

2 đợt cứu trợ khẩn cấp cho 235 công nhân
85% trong đó là lao động nữ tại Khu công nghiệp ở Đông Anh (Hà Nội),
Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Đồng Nai

150 hộ gia đình khó khăn tại Đông Anh & nội thành Hà Nội nhận gói rau
củ quả hữu cơ từ mạng lưới Từ Trang trại đến Bàn ăn VietFarm
 (VietFarm to Table Network) và chương trình “Mua để trao yêu thương"
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Hơn 1500 người tiếp cận thông tin tư vấn về pháp luật lao
động, sức khoẻ, điều kiện lao động, chính sách an sinh xã
hội và bảo hiểm thông qua các kênh: WE CHECK - công cụ
tđể người lao động đánh giá về điều kiện làm việc, từ trang
Facebook Diễn đàn Pháp luật dành cho người lao động,
nhóm Facebook Kết nối tạo đổi thay, các nhóm Zalo và các
buổi chia sẻ trực tuyến của CDI và chuyên gia.

Sáng kiến sơ đồ hóa tiến độ triển khai chính sách hỗ trợ
theo Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ
người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do
đại dịch COVID-19 tại website: http://hotrocovid19.net/

Đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đến ngành dệt
may, da giày, đến công việc và đời sống của người lao động 
Đánh giá điều kiện làm việc của người lao động trong
ngành Dệt may và Điện tử thông qua ứng dụng WE CHECK.

2 nghiên cứu về 

3 đối thoại và hội thảo để chia sẻ những kết quả và thảo luận
các biện pháp hỗ trợ người lao động, hướng tới việc làm bền
vững với các bên liên quan.

CDI đẩy mạnh truyền thông và tư vấn về pháp luật lao động, quyền của người lao động, chủ
đề sức khỏe (tiêm phòng vắc-xin COVID-19) và thực hiện nghiên cứu để đưa tiếng nói của
người lao động tới các bên liên quan. 
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Người hưởng lợi trực tiếp

Tập huấn, tư vấn về Luật Tiếp cận
thông tin; các điểm mới của Bộ Luật
Lao động 2019; cơ chế tiếp nhận và
giải quyết khiếu nại; bình đẳng giới
tại nơi làm việc; nông nghiệp bền
vững

Sáng kiến cộng đồng về giám sát
công trình đầu tư công; giám sát
điều kiện làm việc; truyền thông về
quản trị tốt và sự tham gia của
người dân

Nghiên cứu về mức độ công khai
ngân sách nhà nước; tác động của
dịch COVID-19 tới người lao động;
thực hành kinh doanh có trách
nhiệm của doanh nghiệp; điều kiện
làm việc



Mục tiêu chương trình 1
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Sáng kiến sơ đồ hóa tiến độ triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ
trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

CDI đã hợp tác với Vụ Pháp chế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện sáng kiến
và công bố thông qua website http://hotrocovid19.net/. Sáng kiến này không chỉ hỗ trợ
các Cơ quan Nhà nước theo dõi và thúc đẩy tiến độ triển khai các chính sách an sinh xã
hội, mà còn cập nhật thông tin cho công chúng, doanh nghiệp và người lao động về các
gói hỗ trợ của Chính phủ.

http://hotrocovid19.net/


GÓP Ý CHO DỰ THẢO DỰ TOÁN 
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Tháng 11/2021, với vai trò là tổ chức điều phối của Liên minh Minh bạch

ngân sách (BTAP), CDI đã phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức tọa đàm

góp ý cho Dự thảo dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, đề xuất các

giải pháp huy động và sử dụng ngân sách hướng tới các mục tiêu về an

sinh, xã hội nhằm hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng

bởi COVID-19. Tọa đàm có sự tham gia của hơn 40 đại biểu là đại diện

Vụ Ngân sách nhà nước - Bộ Tài chính, viện nghiên cứu, tổ chức xã hội,

mạng lưới và các chuyên gia về tài chính công và an sinh xã hội. CDI và

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS), là hai

thành viên của BTAP, đã phối hợp xây dựng bản Khuyến nghị về Dự

thảo Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và gửi tới Bộ Tài chính và

các bên liên quan.
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Mục tiêu chương trình 2 
Thúc đẩy chia sẻ công bằng các nguồn lực kinh tế và xã hội thông qua các
quá trình quản trị minh bạch, có sự tham gia và trách nhiệm giải trình 

5 văn bản 7/36 khuyến nghị 

Thúc đẩy thực thi các quy định công khai,
minh bạch ngân sách nhà nước được ban
hành

Về công khai thông tin ngân sách nhà nước
được thực hiện   

Chỉ số MOBI 2020 

Về xếp hạng công khai ngân sách bộ ngành
trung ương lần thứ ba được công bố

Chỉ số POBI 2020

Về xếp hạng công khai ngân sách tỉnh lần
thứ tư được công bố

15 hội thảo & đối thoại
Hướng tới mô hình chính quyền

địa phương minh bạch giải trình  

4 nhà chính sách cấp trung
ương và địa phương

Đồng hành cùng tiến trình thúc đẩy công khai
minh bạch thông tin ngân sách nhà nước 

6 sáng kiến 

Giám sát công trình đầu tư công, truyền thông
về quản trị tốt và sự tham gia của người dân

Về kết quả khảo sát công khai minh bạch
ngân sách, kết quả giám sát công trình đầu
tư công

Xã Minh Sơn, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang
đi đầu trong chủ động cung cấp thông tin
cho người dân

Mức độ công khai thông tin, cụ thể là thông tin về ngân sách nhà nước có sự cải thiện

Năm 2021 là năm thứ 4 liên tiếp CDI và BTAP thực hiện khảo sát chỉ số công khai ngân sách
tỉnh (POBI). Kết quả khảo sát POBI 2020 ghi nhận nhiều thực hành tốt về công khai ngân
sách của 63 tỉnh, thành phố. Qua bốn lần khảo sát, mặc dù có nhiều tiến bộ, các địa phương
vẫn còn có thể cải thiện tốt hơn, để tiến gần hơn tới những tiêu chuẩn quốc tế về công khai
minh bạch ngân sách. 

Khảo sát về mức độ công khai ngân sách cấp Bộ, Cơ quan trung ương (MOBI) tiếp tục được
thực hiện lần thứ 3. Kết quả khảo sát MOBI 2020 chưa cải thiện so với MOBI 2019. Chỉ có
9/44 Bộ/cơ quan được khảo sát có phản hồi về kết quả MOBI 2020, trong đó 4 Bộ/cơ quan có
cam kết công khai, minh bạch thông tin về ngân sách, gồm: Ngân hàng Nhà nước, Bộ Khoa
học Công nghệ, Bộ Tài Nguyên Môi trường và Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
Điều này cho thấy, các Bộ/cơ quan Trung ương cần cam kết cao hơn trong việc thực hiện
công khai ngân sách theo quy định pháp luật và thông lệ tốt của quốc tế, qua đó, Chính phủ
và Bộ Tài chính có thể thực hiện các cải cách trong quản trị ngân sách nhà nước.
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22/63
Tỉnh công khai tài liệu Báo cáo Ngân sách
dành cho công dân trong năm 2020, tăng
8 tỉnh so với năm 2019 (Tài liệu này không
bắt buộc công khai theo Luật Ngân sách
Nhà nước 2015). 

100%
Tỉnh có thư mục công khai Ngân sách;
đa số tài liệu được công khai dưới dạng
Word, Excel hoặc định dạng PDF 
dễ dàng sử dụng và chuyển đổi.
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Điểm trung bình về công khai ngân sách tỉnh năm 2020 đạt 69,09 điểm/100 điểm, tăng 3,54
điểm so với kết quả POBI 2019.

Ngân hàng Nhà nước: “Những năm qua Ngân hàng Nhà nước rất chú trọng việc thực hiện công
khai minh bạch ngân sách. ... Ngay khi nhận được công văn tham vấn kết quả MOBI 2020 của
BTAP, các đơn vị liên quan của Ngân hàng Nhà nước đã kiểm tra lại rất kỹ các tài liệu công
khai ...”.

Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc: “Ban quản lý xây dựng website: www.hhtp.gov.vn đã
lâu nên chưa có mục riêng về việc Công khai Ngân sách nhà nước ... Khi có kế hoạch nâng cấp
website sẽ bổ sung thư mục riêng cho việc công khai ngân sách nhà nước theo quy định”.



THÚC ĐẨY THỰC THI LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN TẠI XÃ
MINH SƠN, HUYỆN BẮC MÊ, TỈNH HÀ GIANG

Là hoạt động hợp tác giữa CDI, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang,
Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hà Giang và UBND xã Minh
Sơn, huyện Bắc Mê về thí điểm xây dựng chuyên mục tiếp cận
thông tin trên trang thông tin điện tử cấp xã. Ngày 5/1/2022,
UBND xã Minh Sơn đã ban hành văn bản số 02/KH-BBT về Kế
hoạch hoạt động của trang thông tin điện tử UBND xã Minh Sơn
năm 2022. Cán bộ và bộ phận có liên quan được phân công
nhiệm vụ cụ thể nhằm đảm bảo phát triển trang thông tin điện
tử thành một kênh cung cấp thông tin “hiệu quả và tiết kiệm”,
“khoa học”, từng bước thực hiện chính phủ điện tử.

CÔNG CỤ GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG VỚI CÁC CÔNG TRÌNH 
ĐẦU TƯ CÔNG (SAPIC) ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ GIÁM SÁT 
THỰC THI LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

Công cụ kiểm toán xã hội với công trình đầu tư công (SAPIC) là
một công cụ được CDI xây dựng và hướng dẫn cho các Ban
giám sát đầu tư cộng đồng (GSĐTCĐ) trên địa bàn huyện Bắc
Mê, tỉnh Hà Giang áp dụng trong giám sát tại cơ sở. Thành viên
Ban GSĐTCĐ các xã Minh Sơn, Minh Ngọc, Yên Định đã sử dụng
SAPIC trong chu trình giám sát cộng đồng, nắm được các bước
thực hiện, và đặc biệt là biết cách tiếp cận thông tin trong quá
trình giám sát công trình đầu tư công. Các phát hiện từ giám sát
sẽ góp phần thúc đẩy các bên liên quan thực hiện trách nhiệm
của mình tốt hơn, là tiền đề để các Ban GSĐTCĐ tiếp tục triển
khai hiệu quả hơn hoạt động giám sát trong thời gian tới.

12 Khuyến nghị được các Ban GSĐTCĐ 
gửi đến các bên liên quan

Cam kết và chỉ đạo thực hiện 
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NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG VỚI
CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG (SAPIC) TẠI HÀ GIANG 

Câu chuyện điển hình

Vào tháng 12/2021, tại  một công tr ình nước sạch ở thôn Lũng Vầy,  xã Minh Sơn.  Mặc dù công tr ình
đã được thi  công từ 2 tháng nay,  nhưng thông t in về công tr ình vẫn chưa được công bố trên trang
thông t in của xã theo quy định.  Theo anh Mua Mí Xì ,  chủ t ịch Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Minh Sơn,
công tr ình này dự kiến cung cấp nước sạch cho hơn 60 hộ dân của thôn,  vì  thế nên người  dân rất
quan tâm tới  công tr ình.  Thấy ống dẫn nước không đáp ứng chất lượng,  người  dân đã phản ánh
ngay với  Ban GSĐTCĐ và MTTQ xã.  Người dân đặt niềm t in vào nhóm giám sát,  họ t in rằng phản
ánh của họ tới  các bên sẽ được lắng nghe và giải  quyết.

Với  sự hỗ trợ kỹ thuật của CDI và MTTQ t ỉnh Hà Giang,  Ban GSĐTCĐ xã Minh Sơn đã thực hiện
thành công nhiều giám sát cộng đồng có áp dụng công cụ kiểm toán xã hội  các công tr ình đầu tư
công (SAPIC).  Hoạt động giám sát đều dựa trên các vấn đề do người  dân phản ánh,  trong số đó có
nhiều phản ánh về công tr ình đầu tư công sử dụng nguồn thu từ phí  bảo vệ môi trường và từ nguồn
ngân sách nhà nước khác.  Để thực hiện giám sát,  Ban giám sát cộng đồng đã yêu cầu UBND xã
cung cấp thông t in và hồ sơ công tr ình phục vụ giám sát.  Từ nghiên cứu tài  l iệu,  các thành viên Ban
giám sát đã có những cuộc trao đổi  trực t iếp và phỏng vấn chủ đầu tư,  đơn vị  thi  công,  người  dân
cũng như đi  khảo sát thực tế tại  công tr ình.  Kết quả giám sát sau đó được các bên cùng thảo luận
tại  các buổi  đối  thoại  để t ìm ra nguyên nhân và giải  pháp cho các vấn đề.

Kinh nghiệm của Ban GSĐTCĐ xã Minh Sơn trong giám sát các công tr ình đầu tư công đã được chia
sẻ với  các xã khác trên địa bàn huyện Bắc Mê. Năm 2021, Ban GSĐTCĐ xã Yên Định cũng đã áp
dụng công cụ SAPIC để giám sát công tr ình sửa chữa nhà lớp học điểm trường thôn Tạm Mò của xã.
Nhiều vấn đề đã được phản ánh tới  chủ đầu tư và đơn vị  thi  công để khắc phục và sửa chữa.  Kết quả
giám sát cho thấy chất lượng thi  công không đảm bảo:  toàn bộ tường,  các vì  kèo kể cả cột kèo
không đánh sạch sơn cũ mà sơn chồng sơn mới ,  cửa sổ khoan không đúng kỹ thuật nên khoảng
tường dưới  cửa sổ bị  bong vỡ.  Nhiều hạng mục không được thi  công theo thiết  kế.  Các hạng mục của
điểm trường đã hoàn thành nhưng đơn vị  thi  công vẫn để rác thải ,  vật l iệu thừa tại  khuôn viên điểm
trường, gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và không gian cho học sinh vui  chơi  và đi  lại .  Vấn đề
công khai  minh bạch thông t in về công tr ình cũng được phản ánh tới  chủ đầu tư khi  đa số người  dân
đều không biết  thông t in về công tr ình và không được tham vấn trước khi  công tr ình được xây dựng.
Ban GSĐTCĐ chia sẻ kết quả giám sát tại  buổi  đối  thoại  với  các bên l iên quan và ghi  nhận nhiều
cam kết khắc phục của đơn vị  thi  công và chủ đầu tư công tr ình.  Hoạt động giám sát của Ban
GSĐTCĐ được tr iển khai  hiệu quả sẽ tạo dựng niềm t in của người  dân với  Ban giám sát,  từ đó
khuyến khích người  dân lên t iếng,  phản ánh các vấn đề với  ban giám sát và các bên l iên quan.
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101 DOANH NGHIỆP
Dệt may, da giày và điện tử tham gia tập huấn và hội thảo về
điểm mới của Bộ luật Lao động 2019 và đối thoại tại nơi làm việc

28 TẬP HUẤN VÀ TƯ VẤN 
Về điểm mới của Bộ Luật lao động 2019, cơ chế tiếp nhận và giải
quyết khiếu nại, điều kiện lao động tại nơi làm việc, bình đẳng giới
tại nơi làm việc

5 NGHIÊN CỨU
Về tác động của đại dịch COVID-19 tới người lao động và
doanh nghiệp dệt may - da giày; điều kiện lao động; thực hành 
kinh doanh có trách nhiệm của doanh nghiệp

3 đơn vị chính quyền cấp trung ương và địa phương, 7 đơn vị
công đoàn cơ sở và công đoàn ngành dệt may đồng hành
thúc đẩy việc làm bền vững cho người lao động

WE CHECK
Gần 1000 công nhân tại 71 doanh nghiệp dệt may và điện tử đã
tự đánh giá điều kiện làm việc trên ứng dụng We Check
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 So sánh theo ngành, nhìn chung ngành dệt may được NLĐ đánh giá tuân thủ các Tiêu

chuẩn lao động quốc tế cơ bản tốt hơn so với việc tuân thủ các tiêu chuẩn trong ngành

điện tử.

 Tất cả 8 tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản đều chưa được thực hiện đầy đủ ở các

nhà máy có người lao động tham gia đánh giá.

 Trong số 8 tiêu chuẩn lao động quốc tế cốt lõi, nhóm 2 tiêu chuẩn về Thời gian làm việc

hợp lý và Quyền tự do liên kết, thương lượng tập thể có được đánh giá có điểm trung bình

về tuân thủ thấp nhất. Tiêu chuẩn về Không sử dụng lao động trẻ em có điểm trung bình

tuân thủ cao nhất. 

Gần 1000 người lao động trong hai ngành dệt may và điện tử tham gia tự đánh giá điều kiện

làm việc của họ thông qua công cụ WE CHECK. Kết quả đánh giá từ người lao động qua ứng

dụng WE CHECK cho thấy: 

1.

2.

3.

Trong quý 4 năm 2021, CDI đã chính thức giới thiệu tới người lao động ứng dụng di động 
WE CHECK trên nền tảng Android để đánh giá điều kiện làm việc trong hai ngành sản xuất
điện tử và dệt may. Gần 1000 người lao động ngành dệt may và điện tử sử dụng WE CHECK.

NGƯỜI LAO ĐỘNG THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ 
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC QUA ỨNG DỤNG WE CHECK
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CDI cùng tổ chức Fair Wear, CNV International và các thành viên của
nhóm hợp tác công tư (PPP) trong sáng kiến đánh giá tác động của đại
dịch COVID-19 đến ngành Dệt may và Da giày năm 2021. Nghiên cứu về
Đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đến ngành dệt may, da giày,
đến công việc và đời sống của người lao động và Đánh giá điều kiện làm
việc trong bối cảnh COVID-19 thực hiện đã phản ánh nhu cầu nguyện
vọng của người lao động về đời sống và việc làm trước ảnh hưởng của
đại dịch. Tiếng nói và nguyện vọng của người lao động từ nghiên cứu về
đảm bảo việc làm, điều kiện làm việc an toàn, sức khỏe của người lao
động, lương tối thiểu và lương đủ sống đã được nhóm hợp tác công tư
chia sẻ và đề xuất trong hội nghị thường niên và hội thảo phát triển
ngành dệt may bền vững của ngành dệt may tới các bên liên quan bao
gồm Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương, Công đoàn,
Hiệp hội dệt may, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hoa Kỳ, Phòng
Thương mại và Công nghiệp châu Âu trong năm 2021.

CDI tham gia tích cực cùng đối tác và Nhóm hợp tác
công tư (Public private partnership - PPP) đưa tiếng
nói của người lao động tới các bên liên quan. 
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Bà Nguyễn Thị Thủy - chuyên viên Ban Tuyên giáo-Nữ
công, Công đoàn Dệt may Việt Nam nhận định.

Gần 1000 công nhân từ 71 doanh nghiệp dệt may và điện tử đã tham gia đánh giá trên
WE CHECK. 

Kết quả đánh giá của người  lao động nhận được phản hồi  t ích cực của Công đoàn Dệt May
Việt  Nam. Về phía người  lao động,  sau đánh giá đầu t iên về điều k iện lao động,  mạng lưới
nòng cốt đã t iếp cận nội  dung cơ bản của các t iêu chuẩn lao động theo khuôn khổ quốc tế ,
luật lao động Việt  Nam và quan trọng,  họ biết  cách sử dụng công cụ để nhìn nhận về điều
kiện lao động một cách tổng thể.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
WE CHECK

18

Với mục t iêu thúc đẩy quyền lao động, CDI đã cùng làm việc và kết nối  với  người  lao động di  cư
ngành dệt may,  da giày và điện tử từ các khu công nghiệp tại  miền Bắc và miền Nam trong hơn
10 năm qua. Mạng lưới  các nhóm công nhân nòng cốt tại  các địa phương được xây dựng và t ích
cực tham gia vận động để cải  thiện điều kiện làm việc và điều kiện sống tại  địa phương. Người
lao động cần có các công cụ để có thể tự đánh giá điều kiện làm việc của mình,  đồng thời  phản
ánh các ý kiến tại  các cuộc đối  thoại ,  thương lượng tại  nhà máy và tới  các cấp cao hơn.  

Năm 2021, CDI đã chính thức giới  thiệu và tr iển khai  ứng dụng công nghệ số WE CHECK. Đây là
ứng dụng trên thiết  bị  di  động mà người lao động có thể t iếp cận kiến thức về quyền,  lợ i  ích
chính sách cho người  lao động và tự đánh giá điều kiện làm việc theo 8 t iêu chuẩn lao động
quốc tế và pháp luật của Việt Nam. Trong đợt tr iển khai  WE CHECK đầu t iên

 “WE CHECK là nguồn thông tin hữu hiệu giúp công
đoàn cơ sở hiểu mối quan tâm và kỳ vọng của người
lao động, từ đó có thể dùng cho nghiên cứu và đối
thoại tại nơi làm việc. Phản ánh của người lao động
qua WE CHECK rất trung thực. Công cụ này sẽ là kênh
thông tin hỗ trợ chúng tôi nắm bắt dư luận kịp thời và
thực tế, giúp công đoàn và doanh nghiệp đưa ra các
biện pháp xử lý nhanh chóng, hợp lý và hiệu quả.” 

Người lao động sẽ t iếp tục tự đánh giá điều
kiện làm việc thông qua ứng dụng WE CHECK
theo định kỳ và trên quy mô lớn hơn với  nhiều
nội  dung trong những năm tới .  Người  lao động,
công đoàn và doanh nghiệp có thể sử dụng ứng
dụng WE CHECK để xác định t ình trạng tuân
thủ t iêu chuẩn lao động và các rủi  ro về điều
kiện làm việc.  Kết quả từ WE CHECK có thể
đóng góp tạo ra thay đổi  đáng kể về chính
sách và thực hành kinh doanh tốt hướng tới
việc làm bền vững cho người  lao động.



Thành tựu Tiêu chuẩn VietFarm được niêm yết trên
bản đồ tiêu chuẩn thế giới ITC.

10 HTX duy trì chứng nhận VietFarm

05 HTX được cấp mới chứng nhận VietFarm

05 Đơn vị sản xuất đang áp dụng tiếu chuẩn
VietFarm

11 HTX ứng dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc

63 Loại sản phẩm được truy xuất nguồn gốc

60 Đơn vị, cá nhận khởi nghiệp trong nông nghiệp
được tham gia đào tạo

08 Khoá đào tạo về nông nghiệp bền vững

15 Hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp bền vững
trên nền tảng số Youtube

30
Đơn vị sản xuất tham gia mạng lưới từ Trang
trại đến Bàn Ăn. Hơn 1600 khách hàng đơn vị
thu mua và người tiêu dùng tham gia mạng
lưới Từ trang Trại đến Bàn Ăn

14
Đơn vị sản xuất gồm 332 nông dân trồng trọt
trên diện tích 574 ha, 57 mặt hàng nông
nghiệp (cà phê, ca cao, trái cây, rau, hạt điều)
đã được cấp chứng nhận VietFarm.
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Mục tiêu chương trình 4



Cá nhân, đơn vị khởi nghiệp đã tham gia các khoá
đào tạo và trải nghiệm tại Trung tâm đào tạo thực
hành nông nghiệp VietFarm Quốc Oai. Chương trình
đào tạo VietFarm dựa trên mô hình học qua trải
nghiệm với 12 mô-đun về canh tác bền vững và
quản lý nông trại được tổ chức cho các cá nhân khởi
nghiệp và các vườn ươm nông nghiệp. Trung tâm
đào tạo thực hành nông nghiệp VietFarm Edu tại
Quốc Oai, Hà Nội và Trung tâm đào tạo thực hành
VietFarm tại Mộc Châu, Sơn La liên tục đón nhận
các học viên đến học và thực hành nông nghiệp bền
vững. 

80

Nâng cao năng lực sản xuất cho hộ sản xuất nhỏ qua xây dựng và thúc đẩy áp dụng
Bộ tiêu chuẩn VietFarm hướng tới thực hành bền vững trong nông nghiệp 

Hơn 1600 khách hàng là hộ gia đình, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ.
Hơn 30 nhà cung cấp bao gồm các trang trại, hợp tác xã và công ty sản xuất.
Doanh thu hơn 800 triệu đồng/năm, tiêu thụ được khoảng 25.000 kg rau quả cho các nông trại.

4 Hội chợ Kết nối giao thương trực tuyến.  
25 nhà sản xuất và hợp tác xã sản xuất đến các thị trường châu Âu, Mỹ, Canada và Nhật Bản.

Nền tảng mua bán nông sản thực phẩm trực tuyến Vietfarm2table.net và Apps di động để tiếp cận
trực tiếp tới người tiêu dùng. 

Từ tháng 11/2020 - 12/2020, mạng lưới từ trang trại đến bàn ăn có:

Liên kết thị trường xuất khẩu: 

Tính tin cậy và quản trị
28.7%

Môi trường và biến đổi khí hậu
23.8%

Quyền và điều kiện lao động
19.8%

Thẩm định, phòng ngừa rủi ro
16.8%

Kinh doanh bền vững
5%

Giới
1%

04
Xây dựng năng lực cho mạng lưới khuyến
nông cơ sở để truyền tải hướng dẫn cho
người nông dân về các thực hành nông
nghiệp tiêu chuẩn và bền vững tại 4 tỉnh
Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang và Sơn
La.

Tăng cường chuỗi giá trị và tiếp cận thị trường cho nông sản Việt Nam thông qua hệ thống 
chứng nhận, dán nhãn

Vào tháng 12/2021, tiêu chuẩn VietFarm được niêm yết trên bản đồ tiêu chuẩn thế giới của Trung tâm
Thương mại Quốc tế (International Trade Centre). Tiêu chuẩn VietFarm là tiêu chuẩn duy nhất của
Việt Nam được niêm yết trong số 318 hệ thống tiêu chuẩn trên thế giới. Tiêu chuẩn VietFarm có thể
được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam và đáp ứng yêu cầu của các thị trường nông sản quốc tế. 
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https://vietfarm2table.net/


Anh Nguyễn Xuân Hòa cho hay: "Sản phẩm có chứng nhận VietFarm được kiểm định và
chứng nhận từ khâu trồng đến sản xuất, sơ chế, chế biến và đóng gói thành phẩm. Đặc biệt,
khi đạt chứng nhận VietFarm, sản phẩm của HTX sẽ đủ điều kiện để xuất khẩu đi thị trường
một số nước, do đó, đây là cơ hội để HTX thực hiện ước mơ xuất khẩu. Tiêu chuẩn VietFarm
cũng là cơ sở để HTX hướng đến chứng nhận sản phẩm hữu cơ”.

HTX Trà Sơn đã nâng cao được giá trị sản phẩm, chủ động trong tiêu thụ với thị trường ngày
càng rộng mở. Trong năm 2021, HTX cũng đã được tổ chức Quốc Tế Pháp ngữ (OIF) hỗ trợ
máy làm sạch cam, chế biến cam thành nước quả để tận dụng cam thứ loại thành sản phẩm
tiêu thụ tốt trong thị trường trong nước. Thêm vào đó, Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ dự án nhà
lưới để nhân giống cam giòn từ Chương trình sản xuất theo chuỗi giá trị của Liên minh HTX
Việt Nam với giá trị 300 triệu đồng, góp phần giúp HTX phát triển quy mô bền vững.

Nổi tiếng với thương hiệu cam giòn Xuân Hòa - Thượng Lộc, sản phẩm cam của HTX đang được
bán trên thị trường với giá 70.000 đồng/kg. Doanh thu của HTX năm 2020 và 2021 trung bình
đạt gần 8 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, trận mưa lũ lịch sử năm 2020 đã ảnh hưởng nặng nề đến đất
đai, gây thiệt hại đến sản lượng cam thu hoạch.

Năm 2019, cơ hội tiếp cận tiêu chuẩn VietFarm đến với HTX Trà Sơn khi anh Nguyễn Xuân Hòa
- cán bộ kỹ thuật của HTX tham gia hội thảo về nông sản tại tỉnh Đắk Nông. Tại hội thảo, anh
Hòa gặp gỡ, trò chuyện với các cán bộ của tổ chức xây dựng tiêu chuẩn mới. 

HTX đã thành công giữ được loại cam ngon gọi là “cam giòn Thượng Lộc” nên được nhiều người
biết đến, đến tháng 11/2021, sau hai năm chuẩn bị chuyển đổi sang áp dụng tiêu chuẩn
VietFarm, HTX đã được chứng nhận VietFarm cho sản phẩm cam giòn và trở thành HTX đầu
tiên của tỉnh Hà Tĩnh được chứng nhận.

NÂNG TẦM GIÁ TRỊ CAM THÔNG QUA VIỆC ÁP DỤNG
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VIETFARM  

Câu chuyện điển hình
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Sản phẩm 
(bao gồm nghiên cứu, đào tạo, 
phân tích chính sách)

Bộ tài liệu hướng dẫn về Thúc đẩy hòa nhập tại nơi làm việc
Báo cáo mức độ công khai ngân sách tỉnh - POBI 2020
Báo cáo mức độ công khai ngân sách Bộ, cơ quan trung ương - MOBI 2020
Báo cáo đánh giá Điều kiện làm việc trong ngành Dệt may và Điện tử năm 2021
thông qua ứng dụng WE CHECK
Sổ tay Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại dành cho người lao động tại cơ sở
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NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU VÀ
VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 



CHÚNG TÔI HOẠT ĐỘNG NHƯ
THẾ NÀO? 

Cơ cấu tổ chức của CDI năm 2021 có nhiều thay đổi để phù hợp với chiến lược giai
đoạn 2021-2025. Cơ cấu tổ chức được xây dựng tinh gọn. 

Ban quản lý (BQL) bao gồm Giám đốc, Giám đốc Điều hành, Phó Giám đốc, Trưởng
phòng Hành chính - Tài chính và các Quản lý chương trình. 

Cán bộ quản lý được phân công phụ trách theo lĩnh vực và chuyên môn. Cán bộ dự án
cũng được phát triển phụ trách thêm các mảng chuyên môn theo chuyên đề. 

Các chuyên môn theo chuyên đề mới được bổ sung thêm về Giám sát - Đánh giá
(MEL), Giới, Truyền thông, Nghiên cứu.

Số nhân sự toàn thời gian: 14 người
Thực tập sinh nước ngoài và trong nước liên tục được tuyển dụng và làm việc: 
03 tình nguyện viên quốc tế và 04 thực tập sinh trong nước.  

Quản trị và nhân sự
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Chính sách phòng, chống tham nhũng.
Quy định về Bảo vệ Trẻ em và Phòng ngừa
Bóc lột và Xâm hại tình dục.
Quy trình tiếp nhận thông tin và xử lý thông
tin: Trong năm 2021, CDI không ghi nhận
khiếu nại nào từ đối tác, người hưởng lợi
hoặc các bên liên quan về các hành vi không
phù hợp hoặc vi phạm với các chính sách mà
CDI đã cam kết.
Quy chế Tài chính được sửa đổi nhằm đáp
ứng với bối cảnh tác động của COVID-19,
những quy định pháp luật hiện hành và nhà
tài trợ.
Quy chế chi tiêu công đoàn tuân thủ theo các
hướng dẫn, quy định của pháp luật có liên
quan.

CDI đã ban hành và thực hiện các chính sách
trong quản trị tổ chức. Các chính sách và quy
chế được CDI xây dựng, phổ biến và hướng dẫn
áp dụng thực hiện trong vận hành tổ chức và
quản lý chương trình dự án cũng được phổ biến
áp dụng tới toàn thể cán bộ, tình nguyện viên,
các  đối tác và cộng đồng tham gia dự án.
 

Chính sách
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Truyền thông

15 videos được đăng tải trên kênh Youtube.
3 trang Facebook page của từng chương trình (Ngân sách Việt Nam, 

CDI duy trì hiệu quả hơn các kênh thông tin truyền thông về tổ chức, các
chương trình dự án trên các kênh chính thức như Website và truyền thông xã
hội Facebook, Youtube.

      Diễn đàn Pháp luật dành cho NLĐ, VietFarm2Table) được duy trì ổn định.

Truyền thông xã hội được coi là phương thức để lan toả thông điệp và tạo tác
động xã hội. Các chiến dịch truyền thông đã giúp CDI được cộng đồng biết tới
nhiều hơn. CDI đã thực hiện các chiến dịch truyền thông như Photovoice “Sống
mùa dịch”; loạt bài truyền thông cho ứng dụng WE CHECK; loạt bài về hỗ trợ
khẩn cấp cho NLĐ chịu ảnh hưởng của COVID-19; livestream chuỗi hội thảo,
tọa đàm về an sinh xã hội do CDI tổ chức; chiến dịch vận động xóa bỏ định kiến
giới của chương trình Sáng kiến Dệt may bền vững – Cùng nhau thay đổi
(STITCH), tin bài trên facebook và website CDI phong phú và cập nhật.

Các sự kiện công bố kết quả nghiên cứu (POBI, MOBI, WE CHECK) do CDI chủ
trì thực hiện tiếp tục nhận được sự quan tâm, tham gia, phản ánh của giới
chuyên môn và báo chí.

Trước những ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian giãn cách kéo dài trong
năm 2021, tổ chức đã duy trì cách thức bán làm việc linh hoạt (tại nhà và tại
văn phòng. Các cán bộ có con nhỏ có thể làm việc tại nhà khi điều kiện trẻ chưa
được đến trường. Hình thức làm việc và trao đổi nhóm trực tuyến được sử dụng
thường xuyên hơn.

Các cuộc họp tổ chức được thực hiện định kỳ hàng tháng nhằm thảo luận về
chương trình, chính sách, và phát triển tổ chức, bao gồm nội dung tham vấn
chiến lược giai đoạn 2021 – 2025, khung chỉ số chương trình, kế hoạch và chất
lượng chương trình. 

Giờ Hạnh Phúc (Happy hour) mỗi tháng là hình thức xây dựng môi trường học
hỏi trong tổ chức. Đã có 09 buổi Happy hour được thực hiện với các nội dung
như: Giới thiệu những quy định mới của Bộ luật Lao động 2019, chia sẻ kết quả
nghiên cứu, áp dụng các công cụ, nền tảng mới trong cho công việc. 

 Phát triển tổ chức
Môi trường làm việc

Giám sát và đánh giá
Giám sát và đánh giá được coi là quá trình học hỏi và phản hồi hữu hiệu để
nâng cao chất lượng chương trình và năng lực tổ chức. Cán bộ tổ chức đã cùng
xây dựng hệ thống chỉ số theo mục tiêu chương trình và hệ thống quản lý dữ
liệu. Phương thức Đánh giá và Phản hồi (review and reflection) được xây dựng
và chia sẻ với đối tác trong các dự án để nâng cao hiệu quả hoạt động.
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https://www.facebook.com/ngansachvietnam
https://cdivietnam.org/
https://www.facebook.com/cdivietnam.ngo/
https://www.youtube.com/channel/UCSBRGZnxx7jOVZOKdQlpsvg
https://www.facebook.com/DienDanPhapLuatDanhChoNLD/
https://www.facebook.com/vietfarm2table/
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9 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà GiangVụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính

TRONG NĂM 2021, CDI HỢP TÁC VỚI 23 ĐƠN
VỊ QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC. 

Đối tác quốc tế

Đối tác Việt Nam
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Liên đoàn lao động Bắc Ninh Liên đoàn lao động Hải Dương

Bộ Lao động-Thương binh 

 và xã hội



Chị Nguyễn Thu Hằng - Đồng trưởng đại diện
Tổ chức Batik international tại Việt Nam

Chị Trần Thu Trang - Cán bộ dự án cấp cao,
Tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức (GIZ)

Góc nhìn của đối tác

“CDI có khả năng thực hiện hoạt động nhanh chóng, hiệu quả và có khả
năng thích ứng trong mọi hoàn cảnh.” 

"Sản phẩm về chính sách của CDI chỉnh chu và thu hút ở cả nội dung và
cách thể hiện.”

Chị Văn Thu Hà - Điều phối viên Chương trình, AMRC

“Nghiên cứu của CDI có chất lượng tốt, mỗi cán bộ CDI đều có tiềm năng
trở thành nhà nghiên cứu chuyên nghiệp.” 

Chị Nguyễn Thu Hương – Quản lý Chương trình
Cấp cao – Tổ chức Oxfam tại Việt Nam

“Cảm ơn team CDI đã tổ chức 3 ngày học hỏi rất chu đáo và thành công mỹ mãn". 
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TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN 
VÀ HỘI NHẬP

Số 176 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tầng 16, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy,
Hà Nội, Việt Nam

+84 24 3538 0100 

+84 24 3537 7479 

www.cdivietnam.org 

LIÊN HỆ:
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http://www.cdivietnam.org/



